
Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINII Độc lập - Tự do - Iĩạnh phúc

SỐ : ốjỹj /QĐ-ĐHV Nghệ An, ngày ỵ / ỉf' tháng lo năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
V/v mỏ’ Khóa Bồi dưỡng năng lực ICT (khóa 2) dành cho giảng viên

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Căn cứ Quyết định số 62/200 l/'QĐ-TTg, ngày 25/4/2001 của Thủ tướng Chính 
phủ đổi tên Trường Đại học Sư phạm Vinh thành Trường Đại học Vinh;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 15/4/2009 
của Liên Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện quyền tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự 
nghiệp công lập Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1386/QĐ-ĐHV, ngày 22/4/2015 của Hiệu trưởng Trường 
Đại học Vinh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh;

Căn cứ Công văn số 1048/ĐHV-TCCB, ngày 19/09/2018 của Trường Đại học 
Vinh về việc tổ chức 3 khóa học ngắn hạn về ICT cho giảng viên;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mở Khóa Bồi dưỡng năng lực ICT (khóa 2) dành cho giảng viên 
Trường Đại học Vinh và cử các ông (bà) sau đây tham gia khóa học (cổ danh sách kèm 
theo).

Địa điểm: Trường Đại học Vinh
Thời gian: Từ ngày 20/10/2018 đến ngày 28/10/2018.
Điều 2. Kinh phí tổ chức lớp học do Chương trình ETEP chi trả.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký;
Trưởng các đơn vị: Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Hành chính Tổng 

hợp; Trưởng các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm 
thi hành quyết định này V.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban Giám hiệu;
- Lưu HCTH, TCCB.

TRƯỞNG

GS.TS. Thái Văn Thành



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - T ự  do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Khóa Bồi dưỡng năng lực ICT (khóa 2) dành cho giảng viên

Trường Đai hoc Vinh
c5  • •

(Kèm theo Quyết định sổ:393 /QĐ-ĐHV, ngày 1 ? tháng íồnãm 2018 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

STT Họ và tên Giói tính Ngày sinh Đom vị Ghi chú

1 . Lê Thị Nam An Nữ 02/04/1980 Viện KHXH&NV

2. Nguyễn Thị Hoài An Nữ 29/10/1988 Viện KHXH&NV

3. Nguyễn Lương Bằng Nam 12/09/1953 Viện KHXH&NV

4. Phạm Thị Bình Nữ 23/02/1971 Viện KHXH&NV

5. Hắc Xuân Cảnh Nam 12/02/1979 Viện KHXH&NV

6 . Phan Huy Chính Nam 08/06/1969 Viện KHXH&NV

1 . Nguyễn Thị Diệp Nữ 02/02/1969 Viện KHXH&NV

8. Đinh Thế Định Nam 01/03/1958 Viện KHXH&NV

9. Trần Thị Khánh Dung Nữ 23/08/1987 Viện KHXH&NV

10. Phan Thị Thúy Hà Nữ 25/12/1984 Viện KHXH&NV

11. Trần Thị Hạnh Nữ 22/02/1985 Viện KHXH&NV

12. Bùi Văn Hào Nam 04/02/1962 Viện KHXH&NV

13. Lê Thị Thu Hiền Nữ 12/09/1988 Viện KHXH&NV

14. Lê Thị Thanh Hiếu Nữ 16/07/1988 Viện KHXH&NV

15. Dương Thị Mai Hoa Nữ 15/02/1988 Viện KHXH&NV

16. Phạm Thị Thúy Hồng Nữ 11/06/1984 Viện KHXH&NV

17. Nguyễn Thị Mỹ Hương Nữ 30/01/1975 Viện KHXH&NV

18. Vũ Thị Phương Lê Nữ 30/04/1975 Viện KHXH&NV

19. Võ Thị Cẩm Ly Nữ 04/12/1978 Viện KHXH&NV

20. Đặng Thị Minh Lý Nữ 26/05/1976 Viện KHXH&NV

21. Lê Thị Hải Lý Nữ 18/01/1985 Viện KHXH&NV

22. Võ Thị Anh Mai Nữ 11/11/1986 Viện KHXH&NV

23. Phùng Văn Nam Nam 02/09/1979 Viện KHXH&NV

24. Nguyễn Thị Quỳnh Nga Nữ 15/06/1988 Viện KHXH&NV
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25. Trần Cao Nguyên Nam 06/12/1982 Viện KHXH&NV

26. Phan Thị Nhuần Nữ 18/12/1989 Viện KHXH&NV

27. Phạm Thị Oanh Nữ 24/02/1985 Viện KHXH&NV

28. Lê Hà Phưong Nữ 27/12/1988 Viện KHXH&NV

29. Trần Viết Quang Nam 05/01/1963 Viện KHXH&NV

Lk
>

o Nguyễn Văn Sang Nam 22/02/1983 Viện KHXH&NV

31. Nguyễn Thái Son Nam 07/11/1969 Viện KHXH&NV

32. Nguyễn Thị Thanh Thanh Nữ 10/12/1984 Viện KHXH&NV

33. Trưong Thị Phưong Thảo Nữ 17/10/1982 Viện KHXH&NV

34. Nguyên Văn Thiện Nam 24/02/1960 Viện KHXH&NV

35. Bùi Minh Thuận Nam 08/10/1978 Viện KHXH&NV

36. Võ Thị Hoài Thưong Nữ 30/10/1978 Viện KHXH&NV

37. ông Thị Mai Thương Nữ 18/10/1985 Viện KHXH&NV

38. Trần Thị Thủy Nữ 11/12/1983 Viện KHXH&NV

39. Nguyễn Văn Trung Nam 08/02/1978 Viện KHXH&NV

40. Nguyễn Thị Lê Vinh Nữ 08/11/1988 Viện KHXH&NV

41. Nguyễn Hồng Vinh Nữ 29/09/1980 Viện KHXH&NV

42. Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 20/05/1982 Viện KHXH&NV

43. Đậu Đức Anh Nam 07/03/1982 Viện Sư phạm Xã hội

44. Hồ Thị Vân Anh Nữ 13/11/1986 Viện Sư phạm Xã hội

45. Bùi Thị Cần Nữ 24/09/1980 Viện Sư phạm Xã hội

46. Hoàng Trọng Canh Nam 01/09/1957 Viện Sư phạm Xã hội

47. Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 07/10/1992 Viện Sư phạm Xã hội

48. Lê Thị Sao Chi Nữ 06/05/1976 Viện Sư phạm Xã hội

49. Nguyễn Thị Khánh Chi Nữ 09/09/1984 Viện Sư phạm Xã hội

50. Phạm Vũ Chung Nam 20/03/1977 Viện Sư phạm Xã hội

51. Lê Thế Cường Nam 12/10/1979 Viện Sư phạm Xã hội

52. Biện Văn Điền Nam 12/05/1957 Viện Sư phạm Xã hội

53. Nguyễn Văn Đông Nam 24/01/1973 Viện Sư phạm Xã hội

54. Phan Huy Dũng Nam 19/12/1961 Viện Sư phạm Xã hội

55. Nguyễn Thị Duyên Nữ 15/12/1975 Viện Sư phạm Xã hội

56. Võ Thị Thu Hà Nữ 08/09/1976 Viện Sư phạm Xã hội

57. Nguyễn Thị Việt Hà Nữ 11/09/1982 Viện Sư phạm Xã hội

58. Nguyễn Thị Hà Nữ 29/10/1969 Viện Sư phạm Xã hội

59. Nguyễn Thị Ngọc Hà Nữ 22/08/1979 Viện Sư phạm Xã hội
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60. Dương Thị Thanh Hải Nữ 28/08/1978 Viện Sư phạm Xã hội

61. Nguyễn Văn Hạnh Nam 21/12/1959 Viện Sư phạm Xã hội

62. Nguyễn Thị Thanh Hiếu Nữ 13/07/1982 Viện Sư phạm Xã hội

63. Nguyễn Thị Hoài Nữ 01/05/1978 Viện Sư phạm Xã hội

64. Nguyễn Quang Hồng Nam 12/06/1964 Viện Sư phạm Xã hội

65. Hoàng Mạnh Hùng Nam 26/01/1957 Viện Sư phạm Xã hội

66. Đào Khang Nam 24/04/1952 Viện Sư phạm Xã hội

67. Nguyễn Công Khanh Nam 20/12/1951 Viện Sư phạm Xã hội

68. Nguyễn Thị Mai Lan Nữ 15/09/1980 Viện Sư phạm Xã hội

69. Nguyễn Thị Hoa Lê Nữ 22/06/1976 Viện Sư phạm Xã hội

70. Đặng Lưu Nam 16/07/1960 Viện Sư phạm Xã hội

71. Trịnh Thị Mai Nữ 10/08/1963 Viện Sư phạm Xã hội

72. Hoàng Thị Nga Nữ 11/04/1970 Viện Sư phạm Xã hội

73. Mai Thị Thanh Nga Nữ 21/10/1979 Viện Sư phạm Xà hội

74. Ngô Thị Quỳnh Nga Nữ 30/01/1983 Viện Sư phạm Xã hội

75. Biện Thị Quỳnh Nga Nữ 12/08/1984 Viện Sư phạm Xã hội

76. Lê Thanh Nga Nam 06/09/1976 Viện Sư phạm Xã hội

77. Mai Phương Ngọc Nữ 25/09/1984 Viện Sư phạm Xã hội

78. Đặng Hoàng Oanh Nữ 25/05/1986 Viện Sư phạm Xã hội

79. Lê Thị Hồ Quang Nữ 13/12/1974 Viện Sư phạm Xã hội

80. Nguyễn Thị Xuân Quỳnh Nữ 15/12/1987 Viện Sư phạm Xã hội

81. Trần Vũ Tài Nam 29/07/1975 Viện Sư phạm Xã hội

82. Phạm Ngọc Tân Nam 01/01/1957 Viện Sư phạm Xã hội

83. Nguyễn Thị Trang Thanh Nữ 03/09/1974 Viện Sư phạm Xã hội

84. Nguyễn Thị Kim Thi Nữ 01/06/1986 Viện Sư phạm Xã hội

85. Nguyễn Thị Hoài Thu Nữ 06/11/1987 Viện Sư phạm Xã hội

86. Trần Viết Thụ Nam 18/02/1959 Viện Sư phạm Xã hội

87. Đặng Như Thường Nữ 12/12/1980 Viện Sư phạm Xã hội

88. Nguyễn Thị Thanh Trâm Nữ 30/09/1982 Viện Sư phạm Xã hội

89. Nguyễn Văn Tứ Nam 26/01/1958 Viện Sư phạm Xã hội

90. Phan Văn Tuấn Nam 09/04/1983 Viện Sư phạm Xã hội

91. Nguyễn Văn Tuấn Nam 06/06/1981 Viện Sư phạm Xã hội

92. Phan Thị cẩm  Vân Nữ 08/06/1984 Viện Sư phạm Xã hội

93. Võ Thị Vinh Nữ 27/08/1977 Viện Sư phạm Xã hội
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94. Lương Thị Thành Vinh Nữ 04/04/1982 Viện Sư phạm Xã hội

95. Hoàng Phan Hải Yến Nữ 07/06/1981 Viện Sư phạm Xã hội

96. Tôn Nữ Hải Yến Nữ 16/02/1981 Viện Sư phạm Xã hội

97. Hoàng Thị Hải Yến Nữ 01/11/1979 Viện Sư phạm Xã hội

98. Hô Đinh Quan2 Nam 9/5/1983
Viện Hóa sinh và môi 
trường

99. Đinh Trí Dung Nam 13/8/1959 Viện Sư phạm Xã hội

(Danh sách gồm có người)
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